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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr- BNV  ngày    tháng    năm 2017 của Bộ Nội vụ)

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã chủ trì,
phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Nghị định thay thế
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định).

Tuân thủ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm
2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi
tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Sau đây
gọi tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), Bộ Nội vụ xây dựng Bản báo cáo đánh
giá tác động của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đảm bảo các mục tiêu cơ bản như sau:

Thứ nhất, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Luật tổ chức
chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy và
các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức
và hoạt động của các cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương.

Thứ hai, sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn, điều chỉnh, sửa đổi,
bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bên trong cuả một số
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình
mới và bảo đảm sự nhất quán với các quy định của các Nghị định quy định chức
năng nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các văn bản pháp luật khác có
liên quan; đồng thời, gắn với các nội dung, yêu cầu sửa đổi các văn bản quy phạm
pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính và đặt trong tổng thể cải cách, đổi mới tổ
chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.
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Thứ ba, sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định bảo đảm rõ ràng, cụ
thể, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ thực hiện; giảm thiểu tối đa các nội dung cần hướng dẫn
thực hiện sau khi ban hành Nghị định.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Nội dung đề nghị xây dựng Nghị định

HiÖn nay tổ chức các cơ quan chuyên môn nói chung đã ®­îc tổ chức và
hoạt động theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2014/NĐ-
CP) tương đối ổn định; tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai thực hiện Nghị định
nêu trên đã có nhiều văn bản luật và dưới luật ra đời có ảnh hưởng và liên quan
đến tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương. Đồng thời, trước yêu cầu thực
tế phát triển kinh tế-xã hội, yêu cầu tổng thể cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan
nhà nước thì tổ chức các cơ quan chuyên môn được quy định tại Nghị định số
24/2014/NĐ-CP còn một số hạn chế, bất cập cần thiết phải sắp xếp, điều chỉnh,
bổ sung cho phù hợp, cụ thể:

- Về nhiệm vụ quyền hạn của sở: Cần điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù
hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật ban hành văn bản
quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 123/2016/NĐ-CP); các
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng
Bộ, cơ quan ngang Bộ và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

- Về cơ cấu tổ chức của sở: Sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ cấu tổ
chức sở; tiêu chí thành lập chi cục, thành lập phòng chuyên môn nghiệp vụ, bảo
đảm quản lý chặt chẽ việc thành lập tổ chức bên trong của sở, phù hợp với tinh
thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị
quyết số 39-NQ/TW) và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

- Về số lượng cấp phó: Sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng cấp phó của
sở bảo đảm thống nhất chung trong toàn quốc, quy định cụ thể tiêu chí để bố trí
cấp phó đối với các tổ chức bên trong của sở, bảo đảm tính thống nhất, cơ cấu cấp
phó phù hợp với tỷ lệ biên chế và mô hình tổ chức, tránh tình trạng tăng số lượng
cấp phó.

- Về tổ chức các cơ quan chuyên môn: Sắp xếp phân thành 02 loại hình:
các cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở các địa phương và các cơ
quan chuyên môn được tổ chức phù hợp với chính quyền đô thị, chính quyền
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nông thôn và đặc thù chuyên ngành; theo đó, bổ sung thẩm quyền của Thủ tướng
Chính phủ trong việc quy định các tiêu chí thành lập các cơ quan chuyên môn đặc
thù; điều chỉnh bổ sung chức năng của một số cơ quan chuyên môn, quy định cụ
thể số lượng tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn.... Việc điều chỉnh, bổ sung
các quy định trên bảo đảm phù hợp với Luật tổ chức chính quyền địa phương,
Luật tổ chức chính phủ, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn
bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Về nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Điều
chỉnh, bổ sung sửa đổi cho thống nhất và phù hợp với các điều khoản đã sửa đổi,
bổ sung trong dự thảo Nghị định.

2. Lựa chọn phương án

Theo mức độ và phạm vi các vấn đề và số lượng các Điều cần sửa đổi,
bổng sung, gồm: 14/15 Điều được quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP,
Ban soạn thảo đề xuất phương án: Trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới thay
thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.

3. Đánh giá phương án

3.1. Đánh giá chung

3.1.1. Việc ban hành Nghị định mới sẽ khắc phục được các khiếm khuyết
của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên
môn cấp tỉnh bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa
phương năm 2015; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị
định số 123/2016/NĐ-CP; các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ và các văn bản pháp luật
chuyên ngành.

Thứ hai, việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn tại dự thảo Nghị định sẽ
giảm đầu mối tổ chức, tăng tính chủ động trong việc thành lập hay không thành
lập các sở "mềm" (tại Điều 9), bảo đảm việc thành lập tổ chức thực sự thiết thực,
hiệu quả, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham mưu, quản lý nhà nước về ngành,
lĩnh vực.

Thứ ba, việc xây dựng Nghị định mới sẽ cụ thể hóa được các tiêu chí trong
việc thành lập cơ cấu tổ chức bên trong sở, tiêu chí để bố trí cấp phó, tránh tình
trạng giảm đầu mối sở nhưng phình tổ chức bên trong và việc bổ nhiệm cấp phó
tràn lan, không phù hợp với mô hình tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.
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Thứ tư, Nghị định mới ra đời đáp ứng yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Thứ năm, Nghị định là căn cứ quan trọng để các Bộ ban hành Thông tư
hướng dẫn và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

3.1.2. Về lợi ích:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh
vực ở địa phương:

Trên thực tế, việc tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương hiện nay
chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, bộ máy cồng kềnh, nhiệm vụ
còn giao thoa, vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu của các cơ quan tham
mưu về ngành, lĩnh vưc chưa rõ, chưa thực sự chủ động, dẫn đến hiệu quả quản lý
nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương còn hạn chế. Việc chưa quy định cụ
thể tiêu chí thành lập tổ chức bên trong của cơ quan chuyên môn dẫn đến phình tổ
chức bên trong sở, tăng biên chế; việc chưa xác định tiêu chí bố trí cấp phó nên có
tình trạng nể nang, bổ nhiệm tràn lan, không tương ứng với biên chế, chức năng,
nhiệm vụ của tổ chức.

Việc xây dựng một Nghị định mới về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh
với các nội dung được hoàn thiện, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật và
yêu cầu quản lý thực tiễn sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng, giúp cho các Bộ ngành
chức năng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý có hiệu lực hiệu quả về ngành, lĩnh
vực ở địa phương.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chuyên môn và công
chức thực thi nhiệm vụ

3.1.3. Về chi phí:

a) Việc thực thi Nghị định của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh có phát sinh các chi phí sau:

- Làm tăng ngân sách nhà nước để các cơ quan, tổ chức triển khai thực
hiện, bao gồm:

+ Chi phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định;

+ Chi phí theo dõi, kiểm tra, đánh giá hàng năm việc thi hành Nghị định;

Tuy nhiên, chỉ phát sinh chi phí thường xuyên đối với công tác theo dõi,
kiểm tra, đánh giá hằng năm việc thi hành Nghị định. Các chi phí khác chỉ phát
sinh trong năm đầu khi Nghị định có hiệu lực thi hành.
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- Giảm chi ngân sách:

+ Giảm chi phí về các trang thiết bị, các điều kiện vật chất khác sau khi sáp
nhập tổ chức;

+ Giảm chi thường xuyên trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế sau
thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức các cơ quan chuyên môn.

3.1.4. Về xã hội:

Trong những năm gần đây, dư luận đang quan tâm rất nhiều đến việc phình
tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính, tăng biên chế, tăng đối tượng trả lương từ
ngân sách Nhà nước và các nguồn thu từ đơn vị sự nghiệp, nhưng hiệu quả hoạt
động, phục vụ dịch vụ hành chính công vẫn kém hiệu quả, chưa thực hiện được
việc cải cách hành chính, vẫn còn để tình trạng bức xúc cho người dân khi đến
các cơ quan chức năng của nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.

Khi Nghị định ra đời và có hiệu lực, là căn cứ pháp lý để giảm bớt sự cồng
kềnh, kém hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, tăng trách nhiệm của người
đứng đầu, của công chức trong thực thi nhiệm vụ. Việc thành lập tổ chức, việc bổ
nhiệm đề bạt cán bộ sẽ được gắn với quy định, với tiêu chí và tình hình thực tế địa
phương, tiến tới hoàn thiện, minh bạch hóa việc bổ nhiệm lãnh đạo, tăng tính
trách nhiệm của công chức thực thi công vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt
động của các cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phục vụ tốt các
dịch vụ hành chính công, tạo niềm tin trong nhân dân về một nền công chức, công
vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch và trong sạch.

3.2. Đánh giá các phương án cụ thể

3.2.1. Phương án sắp xếp theo hướng giảm tổ chức sở được tổ chức
thống nhất (gọi tắt là sở "cứng") và tăng tổ chức sở phù hợp với mô hình
chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn và đặc thù chuyên ngành (gọi
tắt là sở "mềm").

a) Xác định vấn đề bất cập:

Hiện tại theo cơ cấu tổ chức các sở được thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 24/2014/NĐ-CP chưa phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, số
lượng nhiều, chưa phù hợp với mô hình chính quyền đô thị và chính quyền nông
thôn; theo đó, chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chưa
thực sự phát huy hiệu quả ở một số tổ chức sở; cơ cấu tổ chức bên trong của các
sở chưa được thu gọn, có xu hướng phình tổ chức và tăng biên chế.

Số lượng cấp phó của các tổ chức bên trong của sở chưa có sự thống nhất,
chưa có tiêu chí xác định cụ thể, dẫn đến tình trạng nhiều địa phương bố trí cấp
phó không phù hợp.
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b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

 Sắp xếp lại tổ chức các sở, đồng thời sắp xếp lại và quy định cụ thể số
lượng cơ cấu tổ chức bên trong, số lượng cấp phó của tổ chức bên trong sở, tạo sự
thống nhất, giảm đầu mối tổ chức, giảm số lượng cấp phó, bảo đảm thực hiện
nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW.

c) Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Giải pháp 1: Quy định các cơ quan chuyên môn đặc thù được quy định tại
Điều 9 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP thành các cơ quan chuyên môn được tổ
chức phù hợp với chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn, bổ sung quy định
về sở chuyên môn đặc thù khác do Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí thành
lập cho phù hợp với Luật tổ chức chính phủ; theo đó, sắp xếp cụ thể:

+ 15 sở "cứng", gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Sở Kế hoạch -Tài
chính; Sở Công Thương; Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị; Sở Tài
nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và
Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở
Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Thanh tra
tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân.

+ 03 Sở "mềm", gồm: Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc; Sở Du lịch.

- Đánh giá tác động Giải pháp 1:

+ Tích cực: Bảo đảm tính ổn định của tổ chức.

+ Tiêu cực: Chưa xác định được các sở phù hợp với chính quyền đô thị và
chính quyền nông thôn, chưa thực hiện được việc giảm đầu mối tổ chức sở tại
một số địa phương không có nhu cầu thành lập.

Giải pháp 2: Chuyển một số tổ chức sở "cứng" tại Điều 8 Nghị định số
24/2014/NĐ-CP được xác định là tổ chức sở phù hợp với chính quyền đô thị,
chính quyền nông thôn và kết hợp với 03 sở đặc thù tại Điều 9 Nghị định số
24/2014/NĐ-CP chuyển thành sở "mềm", bổ sung quy định về sở chuyên môn
đặc thù khác do Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí thành lập cho phù hợp với
Luật tổ chức chính phủ.

+ 12 sở "cứng", gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Sở Kế hoạch -Tài
chính; Sở Công Thương; Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị; Sở Tài
nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và
Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Văn phòng
Ủy ban nhân dân.
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+ 06 sở "mềm", gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở
Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Ban
Dân tộc; Sở Du lịch.

- Cơ sở của việc chuyển 03 tổ chức sở "cứng" thành 03 tổ chức sở "mềm":

+ Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với chức năng tham
mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm
nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống
thiên tai và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của
pháp luật.

Xuất phát từ quá trình đô thị hóa của một số tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, tiến tới việc thu hẹp diện tích đất và các hoạt động sản xuất nông
nghiệp; theo đó, các nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp không cần phải
có tổ chức sở chuyên ngành tham mưu về lĩnh vực nông nghiệp, có thể ghép với
một cơ quan chuyên môn tương ứng, bảo đảm thu gọn đầu mối tổ chức, nâng cao
hiệu lực hiệu quả hoạt động của tổ chức tham mưu. Theo đó, quy định Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn là  sở "mềm", trao quyền cho địa phương có thể
quyết định việc thành lập hay không thành lập khi thấy cần thiết.

+ Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, với chức năng tham mưu, giúp
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản, in và phát
hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử;
phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; bản tin thông
tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên
môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm,
dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và các dịch vụ sự nghiệp công
thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

 Xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực là cần thiết. Tuy
nhiên, đối với các tỉnh có địa bàn nhỏ, dân số ít, thì chức năng có thể giao cho Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm nhiệm, không nhất thiết phải có một  tổ chức
độc lập để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, dự thảo Nghị định
đã chuyển Sở Thông tin và Truyền thông thành sở "mềm", giao quyền cho địa
phương trong việc thành lập hay không thành lập.

+ Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, với chức năng tham mưu, giúp Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động khoa học và công nghệ;
phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở
hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân và
các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan mật thiết với việc nghiên cứu
và ứng dụng, nói cách khác là khoa học công nghệ là nghiên cứu để đưa ra kết
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quả tối ưu, áp dụng, vận dụng và phục vụ đời sống xã hội. Lĩnh vực này, tương
đồng với lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung và đến một thời điểm thích hợp,
cần thiết phải hợp nhất, để thống nhất giao cho một cơ quan tham mưu quản lý
nhà nước về giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ. Trước mắt, để thực hiện
việc tinh gọn đầu mối tổ chức, dự thảo Nghị định đưa Sở Khoa học và Công nghệ
vào sở "mềm'', giao quyền cho địa phương trong việc thành lập hay không thành
lập. Trường hợp địa phương không thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thì giao
chức năng tham mưu quản lý nhà nước về Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

- Đánh giá tác động Giải pháp 2:

+ Tích cực: Giảm đầu mối tổ chức sở ''cứng'', xác định rõ theo mô hình
chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn và đặc thù chuyên ngành, trao quyền
chủ động cho địa phương trong việc thành lập hay không thành lập các sở ''mềm''
sẽ thực hiện được việc tinh gọn đầu mối tổ chức.

+ Tiêu cực: Chi phí cho việc giải thể tổ chức, tâm lý cán bộ, công chức có
sự bất ổn, dôi dư do sắp xếp tổ chức.

3.2.2. Phương án sắp xếp sáp nhập sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài
chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính

a) Xác định vấn đề bất cập:

Chức năng, nhiệm vụ của 02 Sở có mối quan hệ liên thông với nhau, nhất
là trong lĩnh vực quản lý tài chính và bố trí cân đối các nguồn lực tài chính, ngân
sách cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; có sự giao thoa về nhiệm vụ
giữa 02 Sở này kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ; theo đó, để bảo đảm phù
hợp với nguyên tắc tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu
quả; bảo đảm việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương được gắn với khả năng cân đối nguồn lực về tài chính, ngân sách,
khắc phục sự giao thoa nhiệm vụ giữa phạm vi quản lý nhà nước của 02 Sở, việc
hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính thành Sở Kế hoạch - Tài chính
là cần thiết.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

 Sắp xếp hợp nhất thành 01 sở, đổi tên thành Sở Kế hoạch - Tài chính, đồng
thời sắp xếp lại, hợp nhất các tổ chức bên trong của 02 sở có chức năng, nhiệm vụ
tương đồng, bảo đảm tinh gọn, theo đó, sắp xếp số lượng cấp phó của tổ chức bên
trong sở.

c) Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề

- Về chức năng của Sở Kế hoạch - Tài chính, trên cơ sở gộp chức năng của
Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư
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- Về cơ cấu tổ chức gồm: được rút gọn 03 tổ chức, theo hướng hợp nhất
các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tương ứng, cụ thể: Phòng Tài
chính đầu tư (Sở TC) với Phòng Tổng hợp, Quy hoạch (Sở KHĐT); Phòng Tài
chính hành chính sự nghiệp (Sở TC) với Phòng Khoa giao, văn xã (Sở KHĐT);
Phòng Tài chính doanh nghiệp (Sở TC) với Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể,
kinh tế tư nhân (Sở KHĐT). Theo đó, cơ cấu tổ chức của sở, gồm: Văn phòng,
Thanh tra và không quá 10 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đối với thành phố Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập thêm 01 phòng để quản lý riêng về
công sản và thành lập 01 chi cục thay cho 01 phòng chuyên môn, nghiệp vụ về tài
chính doanh nghiệp.

d) Đánh giá tác động

- Tác động về mặt kinh tế

+ Tác động tích cực: Giảm đầu mối tổ chức sở và đầu mối tổ chức bên
trong sở, dẫn đến giảm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, chi thường
xuyên... Theo đó, thực hiện việc tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách cho việc
chi lương.

+ Tác động tiêu cực: Cần một chi phí cần thiết cho việc xây dựng Đề án
sáp nhập, chi phí di chuyển địa điểm, đổi tên, khắc dấu và công tác tuyên truyền
phổ biến khi thay đổi tổ chức.

- Tác động về mặt xã hội

+ Tác động tích cực: Tạo lòng tin cho nhân dân về việc nhà nước đang
đẩy mạnh thực hiện tiến trình cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy,
giảm chi tiêu ngân sách công, việc thực hiện các dịch vụ công, phục vụ người
dân được tốt hơn.

+ Tác động tiêu cực: Có sự xáo trộn bất ổn đến một số cán bộ, công chức
của 02 cơ quan thực hiện việc sáp nhập.

3.2.3. Phương án sắp xếp sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận
tải (và Sở Quy hoạch và Kiến trúc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh) thành Sở  Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị

a) Xác định vấn đề bất cập:

Việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách
rời giữa quy hoạch xây dựng đô thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi
Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư
công – tư (BTO, BOT, BT, PPP...) luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát
triển giao thông với đô thị.  Trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
đã xác định "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại,
tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn" là một trong 03 đột phá
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chiến lược. Kết cấu hạ tầng là đường dẫn của sự phát triển kinh tế xã hội, là điều
kiện để phân bổ lực lượng sản xuất, thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Một hệ thống
kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ kết nối các không gian đô thị hiện đại sẽ mở
rộng không gian phát triển, kết nối các vùng kinh tế, làm tăng tính hiệu quả nhờ
quy mô.

Vì vậy, từ các vấn đề nêu trên, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện chủ
trương tinh gọn bộ máy, khắc phục những bất cập, chồng chéo, thiếu đồng bộ trong
quản lý hạ tầng đô thị (xây dựng nhà, cấp, thoát nước đô thị thuộc ngành xây dựng)
và hạ tầng giao thông (xây dựng đường thuộc ngành giao thông), Chính phủ cần tổ
chức một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao hiệu
lực, hiệu quả của tổ chức, việc hợp nhất Sở Xây dựng với Sở Giao thông vận tải
thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị là cần thiết.

Theo đó, tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giải thể Sở Quy
hoạch - Kiến trúc, chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch
và kiến trúc về Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị vì quá trình đô thị
hóa đặt ra yêu cầu tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc là vấn đề
chung đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không chỉ riêng đối
với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề

Thực hiện phương án hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải
thành Sở Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị đặt ra yêu cầu tham mưu quản
lý về quy hoạch, kiến trúc cần gắn với quản lý về phát triển đô thị và kết cấu hạ
tầng chung của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bảo đảm tinh gọn đầu mối
tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg.

c) Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề

- Về chức năng của Sở Giao thông, xây dựng và phát triển đô thị, trên cơ sở
gộp các chức năng của các sở nêu trên.

- Về cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 09 phòng
chuyên môn, nghiệp vụ (trên cơ sở tổ chức lại 12 phòng chuyên môn, nhiệm vụ
hiện có của các Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, bảo đảm tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả).

d) Đánh giá tác động

- Tác động về mặt kinh tế

+ Tác động tích cực: Giảm đầu mối tổ chức sở và đầu mối tổ chức bên
trong sở, dẫn đến giảm đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, chi thường
xuyên... Theo đó, thực hiện việc tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách cho việc
chi lương.
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+ Tác động tiêu cực: Cần một chi phí cần thiết cho việc xây dựng Đề án
sáp nhập, chi phí di chuyển địa điểm, đổi tên, khắc dấu và công tác tuyên truyền
phổ biến khi thay đổi tổ chức.

- Tác động về mặt xã hội
+ Tác động tích cực: Tạo lòng tin cho nhân dân về việc nhà nước đang

đẩy mạnh thực hiện tiến trình cải cách hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy,
giảm chi tiêu ngân sách công, việc thực hiện các dịch vụ công, phục vụ người
dân được tốt hơn.

+ Tác động tiêu cực: Có sự xáo trộn bất ổn đến một số cán bộ, công chức
của 02 cơ quan thực hiện việc sáp nhập.

3.2.4. Phương án bổ sung cơ cấu tổ chức Sở Du lịch
a) Xác định vấn đề bất cập:
Xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay, sự phát triển của ngành du

lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất
khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên
nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá
trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tể mũi nhọn, đã nhận định, đánh giá và
xác định rõ về nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển ngành du lịch. Đánh giá
mười lăm năm qua, ngành du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được
những kết quả quan trọng, cụ thể: Tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc
tế đạt 10,2 %/năm; khách du lịch nội địa đạt 11,8%/năm. Năm 2016, số
lượng khách du lịch quốc tế đạt 10 triệu lượt người, tăng hơn 4,3 lần so
với năm 2001, khách du lịch nội địa đạt 62 triệu lượt người, tăng 5,3 lần
so với năm 2001; đóng góp trực tiếp ước đạt 6,8% GDP, cả gián tiếp và
lan tỏa đạt 14 % GDP; hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm du lịch... ngày càng
hoàn thiện và phát triển. Theo đó, Du lịch được xác định là ngành kinh tế
tổng hợp liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao, hội nhập toàn diện, nhiệm
vụ quản lý có tính chất phức tạp cao, đỏi hỏi phải có năng lực chuyên
môn chuyên trách, đặc biệt là ở những địa phương trọng điểm. Từ lý do
trên, việc thành lập một số sở du lịch tại một số địa phương có trọng điểm về du
lịch trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức từ Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch là cần thiết.

b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị

quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du
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lịch trở thành ngành kinh tể mũi nhọn, và thực tế Thủ tướng Chính phủ cũng
đã cho phép 13/63 tỉnh được thành lập Sở Du lịch.

c) Đề xuất giải pháp để giải quyết vấn đề
- Về chức năng của Sở Du lịch: trên cơ sở tách từ Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch, cụ thể: tham mưu quản lý nhà nước về du lịch; các dịch vụ sự nghiệp
công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

- Về cơ cấu tổ chức gồm: Văn phòng, Thanh tra và không quá 03 phòng
chuyên môn, nghiệp vụ.

d) Đánh giá tác động
- Tác động tích cực: Phát huy thế mạnh của địa phương có trọng điểm

về du lịch, làm tăng GDP cho địa phương và cho toàn quốc. Cơ sở hạ tầng,
dịch vụ du lịch được quan tâm đầu tư đúng mức, tạo điều kiện cho phát triển
ngành du lịch.

- Tác động tiêu cực: Tăng tổ chức bộ máy, tăng biên chế, tăng trụ sở, cơ sở
vật chất, trang thiết bị, chi ngân sách cho việc duy trì hoạt động cua tổ chức.

3.2.5. Phương án bố sung quy định về số lượng các phòng chuyên môn
nghiệp vụ, các chi cục thuộc sở và tiêu chí thành lập các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ, các chi cục trực thuộc sở

a) Xác định vấn đề bất cập:

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP không xác định cụ thể số lượng các phòng
chuyên môn, nghiệp vụ và các chi cục thuộc sở. Nội dung này được các Bộ
chuyên ngành phối hợp với Bộ Nội vụ quy định tại các Thông tư liên tịch hướng
dẫn chức năng nhiệm vụ của các sở. Tuy nhiên, theo quy định của Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 không còn hình thức Thông tư liên tịch.
Cần thiết quy định nội dung về số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, số
lượng các chi cục (nếu có) tại Nghị định; tiêu chí thành lập các phòng chuyên
môn nghiệp vụ, các chi cục để làm căn cứ pháp lý cho các Bộ ban hành Thông tư
hướng dẫn, tránh tình trạng tăng tổ chức bên trong của sở, ảnh hưởng đến tiến
trình cải cách bộ máy nhà nước nói chung.

Đối với việc quy định số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ
chức bên trong của sở không được quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và
các Thông tư liên tịch, nên thực tế trong quá trình triển khai các văn bản tại địa
phương nảy sinh nhiều bất cập, số lượng cấp phó được bố trí không theo tiêu chí,
không đồng bộ thống nhất với các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và thiếu tính
khoa học. Để có cơ sở hạn chế những bất cập nêu trên, dự thảo Nghị định quy
định tiêu chí bố trí cấp phó trong các đơn vị thuộc và trực thuộc sở, làm căn cứ để
các Bộ hướng dẫn tại các Thông tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể
tại địa phương.
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b) Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định cụ thể số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các chi cục

(nếu có) tại dự thảo Nghị định; quy định tiêu chí thành lập các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ, chi cục; tiêu chí bố trí cấp phó trong các tổ chức bên trong của sở.

c) Đánh giá tác động
- Tác động tích cực: Là cơ sở pháp lý để các Bộ ban hành Thông tư hướng

dẫn; tạo sự thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tránh tình trạng
phình tổ chức bộ máy bên trong sở và tình trạng tăng cấp phó.

- Tác động tiêu cực: Hạn chế quyền chủ động của địa phương; chưa tạo sự
mềm dẻo trong vận dụng chính sách bảo đảm phù hợp với từng ngành, lĩnh vực
và từng địa phương.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới là: Nghị định của Chính phủ

quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Khi Nghị định được ban hành sẽ khắc phục được các bất cập, khiếm khuyết

trong các quy định pháp luật hiện hành đồng thời bổ sung những quy định mới về
tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các tiêu chí thành lập cơ cấu tổ
chức bên trong của cơ quan chuyên môn, tiêu chí xác định số lượng cấp phó của
các tổ chức thuộc cơ cấu bên trong của cơ quan chuyên môn, bổ sung hoàn thiện
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn phù hợp với các văn bản quy phạm
pháp luật hiện hành.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KHI NGHỊ ĐỊNH ĐƯỢC BAN HÀNH

1. Sau khi tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm
định, Nghị định được ban hành và có hiệu lực pháp lý, các cơ quan, tổ chức có
nhiệm vụ nghiêm túc tuân thủ thực hiện các quy định của Nghị định.

2. Các cơ quan có thẩm quyền, người dân có thể đánh giá hiệu quả thực
hiện của Nghị định thông qua nghiên cứu các nội dung quy định của Nghị định,
so sánh với các quy định trước đây về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh,
theo dõi tình hình thực hiện Nghị định đồng thời có ý kiến phản ánh đối với cơ
quan có thẩm quyền trong quá trình Nghị định có hiệu lực thực thi trên toàn quốc.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định quy định tổ chức
các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Kính trình Chính phủ
xem xét, quyết định./.

BỘ NỘI VỤ


